
 

Quí Vị Phụ Huynh - Con Em của Quí Vị Đã Sẳn Sàng Đi Học Chưa? 
Những Chủng Ngừa Bắt Buộc Cho Niên Học 2015-2016 

 
 Viêm Gan B 

(Hepatitis B) 
Bạch hầu, Phong đòn 

gánh, ho gà * 
(DTaP/Td/Tdap) 

 

Sốt Tê Liệt * 
(Polio) 

Bệnh sởi, Quai 
bị, Bệnh sởi Đức 

(MMR) 

Trái rạ 
(Varicella) 

Từ Mẫu giáo đến 
lóp Năm Ba liều Năm liều Bốn liều Hai liều 

 
Hai liều 

hoặc Bác sĩ xác nhận 
trẻ đã bị bệnh 

 

Lớp Sáu đến lớp 
Tám  Ba liều Năm liều cho Bạch 

hầu và một liều Ho gà Bốn liều Hai liều 

 
Hai liều 

hoặc Bác sĩ xác nhận 
trẻ đã bị bệnh 

 

Từ lớp Chín đến 
Lớp 12 Ba liều 

Năm liều cho Bạch 
hầu và một liều cho 

Ho gà 
Bốn liều Hai liều 

 
Nên chích ngừa, 
nhưng không bắt 

buộc** 
 

*Những liều thuốc chích ngừa có thể ít hơn số ghi ở trên danh sách. 
**Trong niên khóa 2016-2017 tất cả các học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 bắt buộc phài chích ngừa 2 liều chủng đậu mùa. 

 Học sinh phải đáp ứng khoảng cách thời gian và tuổi tác tối thiểu để đáp ứng những yêu cầu nêu trên. Xin hỏi ý kiến Bác sĩ hay nhân viên 
nhà trường nếu có thắc mắc về chương trình chích ngừa. 

 Truy cập trang Web www.immunize.org/cdc/schedules/  để biết thêm thông tin về chích ngừa nhà trường không yêu cầu. 
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